
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 71 1001 Sa TC độ 4+ BQ + TT độ 3

2 0

7 3 58 6026 Sa TC độ 2 + BQ 

4 0

5 0

7 6 31 2012 UBT (P) 5cm

7 7 23 2022 UBT (P) 5cm

8 8 54 2032 UBT (P) 6cm/VMC

8 9 30 2002 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

8 10 29 0000 VS I

8 11 33 1001 VS II

8 12 17 0000 UBT 2bên 8cm

9 13 46 2002 UBT (P) 6cm

9 14 26 0000 VS 1 + NXTC 10tuần

9 15 21 ĐT UBT (P) 10cm

16 44 2002 UBT (T) 5 cm

17 37 2002 UBT (T) 10 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

           + NGUYỆT.TT + HÀ HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẾN.TT + CÚC.TT

            + THIỀU.TT + LÊ HIỀN.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG :BS KHOA NS + VINH.TT + HOÀN.TT

HOÀI THƢ + G.ĐỨC + THÚY.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + Q.TRUNG.TT

HƢNG.PNT + Q.TRUNG.TT + TRẦN TUẤN.TT

HƢNG.PNT + TRẦN TUẤN.TT + Q.TRUNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + BÙI TUẤN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + BÙI TUẤN.TT

V.THÀNH + Q.THANH + N.BÍCH.TT

V.THÀNH + Q.THANH + N.BÍCH.TT

    

HOÀI THƢ + G.ĐỨC + THÚY.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG :BS KHOA NS + TÁ.TT + YẾN.TT

           + KHOA.TT + NHÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TÀI.TT + THẮM.TT

           + DUNG.TT + GIANG.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

3) Đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012 (Tuần1)

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) Cố định TC - TT vào D/C cùng - gai

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) Cố định TC - BQ - TT vào cùng - gai

HÀ THỊ ÁI

ĐOÀN THỊ LONG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGOÃN

LÝ THỊ OAI

PHÙNG THỊ KIM LANH

PHẠM THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THANH TIỀN

LÊ THỊ THÚY KIỀU

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN HOA ĐAN PHƢỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ NGA

BÙI KIM ÁNH

8799

8788

8771

9048

8779

SHC

47N

7N

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8800

8772

8841

PM

Ngày: 05/11/2012 

Ngày: 06/11/2012 

8768

8816

9015

9532



7 1 41 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

7 2 48 3003 TSPTKĐHNMTC+ Adenomyose

7 3 24 ĐT UBT (T) 6cm

8 4 47 5014 Sa TC độ 2 + BQ độ 3 , TKKS

5 0

6 0

8 7 47 2052 TSĐGĐHNMTC + CIN 1

8 8 37 1011 UBT (T) 9 cm

8 9 30 1001 UBT (P) 6cm

9 10 52 2002 SSD độ II-III + UXTC

9 11 35 0000 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần UBT

9 12 24 0000 VS I

9 13 30 1001 UBT (P) 6cm/VMC

9 14 24 ĐT UBT (P) 5cm

15 41 2002 UBT (P) 6cm

16 22 ĐT UBT 2bên 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 79 8018 Sa TC độ 3 + BQ độ 3 + TT độ 2 

2 0

7 3 59 8008 Sa BQ độ 4/VMC Cắt TC

4 0

7 5 36 3003 UBT (T) 8cm

7 6 24 ĐT UBT 10 cm

8 7 36 0000 UXTC có cuống, CĐPB: UBT

8 8 25 0000 VS 1 + LNMTCBT (P)

8 9 24 ĐT UBT (T) 6 cm

8 10 45 3003 UBT (T) 8 cm

LƢU + PHƢỢNG.PNT + NGUYỆT.TT  

LƢU + PHƢỢNG.PNT + NGUYỆT.TT    

H.HIỆP + THU HÀ 3 + TÁ.TT 

V.THÀNH + Q.NHẬT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + HOÀN.TT

TÔ NGUYỆT + HOÀN.TT

LƢU + K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

DỰ BỊ

SÁNG :BS KHOA NS + TUYẾT.TT + THẢO.TT +

            THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS+ BÙI TUẤN.TT+TÙNG.TT + 

             + TUÂN.TT + TIẾN.TT

V.THÀNH + Q.NHẬT + MỸ HẠNH 2

LƢU + MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

LƢU + T.NGỌC + HẠNH.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + HẠNH.TT

Đ.THẢO + MINH.TT + HÒA.TT

Đ.THẢO + HÒA.TT + MINH.TT   

DỰ BỊ

MỸ NHI + HỒ HOA + N.BÍCH.TT

MỸ NHI + CƢỜNG.TT + TUÂN.TT

YÊN + TIẾN.TT + TRANG.TT  

YÊN + TRANG.TT + TIẾN.TT 

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + TÙNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + TÙNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS TS, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) Đặt TOT

1) Đặt mảnh ghép  nâng BQ

2) May cơ nâng HM

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành T, Đặt TOT

2)NS Khâu ngắn D/C TC- cùng,Cố định TC vào 

MN

3) Sửa thành sau Â Đ

NS BTC, Cắt NMTC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ THANH NGA

TRẦN THỊ ANH THƢ

LÊ THỊ HOA

TRẦN THỊ LUYẾN

BÙI CẨM THƠ

HUỲNH THỊ LƢƠNG

BN TNTC

BÙI THỊ ĐỊNH

ĐỖ THỊ MÙI

LÂM THỊ SEN

THÁI THỊ LAN ANH

NGÔ THỊ NGA

VÕ THỊ THANH

BN TNTC

ĐÀO THỊ  THÔI

LÂM THỊ THƢƠNG

PHẠM THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ LÀNG

TRỊNH THỊ THƢ

PHẠM THỊ HUYỀN

BÙI ĐÀO DUYÊN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN NGỌC THU

8884

8870

8852

18n

8859

9496

9131

8969

4236

8861

8770

8793

8804

8781

8918

9N

1270B

8848

8797

8795

8925

8560

Thứ: TƯ 

Ngày: 07/11/2012 



8 11 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 12 53 4004 UBT (P) 5cm

9 13 35 2022 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 14 25 1001 UBT (T) 6 cm

15 42 1001 UBT (T) 5 cm

16 47 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 67 4004 Sa TC + BQ + TT độ 3-4

2 0

7 3 29 1011 UBT

7 4 24 1001 UBT 2bên 6cm/VMC

7 5 21 ĐT UBT (P) 5cm

8 6 53 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

8 7 43 1001 UBT (P) 7cm

8 8 25 0010 UBT (T) 10 cm

9 9 47 1031 UBT 2bên 6cm

9 10 38 1001 UBT (T) 8 cm

9 11 28 0010 VS 2 + UBT 2 bên 

12 37 2002 UBT (P) 6cm

13 30 1021 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 39 3013 Sa TC độ 2 + BQ độ 2+ TT độ 2 

2 0

THỐNG + Đ.THẢO + TP NGA

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + YẾN.TT + KHOA.TT +

          + NHÂN.TT + TÀI.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THẮM.TT + DUNG.TT + 

             GIANG.TT + TRẦN TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + H.THẮM + Q.HẢI

H.THẮM + Q.HẢI + THIỀU.TT

H.THẮM + Q.HẢI + THIỀU.TT

TR.THẢO + Q.HƢƠNG + LÊ HIỀN.TT

Q.HƢƠNG + LÊ HIỀN.TT + TUYẾT.TT   

Q.HƢƠNG + TUYẾT.TT + LÊ HIỀN.TT   

           + NGUYỆT.TT + HÀ HIỀN.TT

PHAN NGA + THU NGUYỆT + THIÊNTHANH

THU NGUYỆT + THIÊNTHANH + MẾN.TT

QUỐC DUY + CẨM NHUNG + CÚC.TT

QUỐC DUY + CẨM NHUNG + CÚC.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG + VINH.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG :BS KHOA NS + TIẾN.TT + TRANG.TT + 

          + HẠNH.TT + MINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HÒA.TT + HOÀN.TT

H.HIỆP + THU HÀ 3 + TÁ.TT    

D.MINH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

D.MINH + V.HÙNG + VINH.TT 

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

2) May phục hồi nút sàn chậu

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) May cơ nâng trực tràng

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

LÊ THỊ THUẬN

LÊ THỊ BÉ MƢỜI

LÊ THỊ THÙY LINH

BÙI THỊ NGỌC QUÝ

NGUYỄN THỊ BÌNH

PHẠM THỊ BÍCH LIỄU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN HỒNG NHUNG

ĐOÀN THỊ SÁNH

TRƢƠNG THỊ GÁI

LÊ THỊ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THAY

BÙI THỊ NGA

ĐÀO THỊ HUỆ

TRẦN NGỌC PHƢỢNG

LÂM THỊ OANH

LÊ THỊ THIỆN

NGUYỄN THỊ HẢI

21N

8879

8903

8989

8875

8887

9040

8902

8876

13N

8883

8904

8898

8851

8891

8803

9437

8873

8866

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/11/2012 

Ngày: 09/11/2012 



7 3 49 3003 UBT (T) 5 cm

7 4 32 2002 UBT (T) 5cm

7 5 27 3013 UBT (T) 4 cm

8 6 52 ĐT UXTC 10tuần + UBT (T) 6cm

8 7 34 1021 VS II , UBT (P) 5cm

8 8 42 2002 UBT (P) 5cm

8 9 34 3013 UBT (P) 5cm

9 10 47 2022 UXTC + UBT (T) 5cm

9 11 43 1001 UBT (P) 6cm + CIN 1

9 12 29 1001 VS II

9 13 41 3003 UBT (T) 6 cm

9 14 33 1001 UBT 2bên  8cm

H. PHƢƠNG + HÒA.TT + TUYẾT.TT

H. PHƢƠNG + TUYẾT.TT + HÒA.TT

MỸ NGỌC + TR.LOAN +  HẠNH.TT

Q.HIẾU + MỸ TRINH.NT + MINH.TT

Q.HIẾU + MỸ TRINH.NT + MINH.TT

N.ĐIỆP2 + BÙI TUẤN.TT + THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + THẢO.TT + BÙI TUẤN.TT

N.ĐIỆP2 + BÙI TUẤN.TT + THẢO.TT

THỐNG + TP NGA + LINH.TT

HUỲNH HẢI + TÁ.TT + THÚY.TT

HUỲNH HẢI + THÚY.TT + TÁ.TT

ĐỖ HIẾU + MỸ NGỌC + TR.LOAN

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP (T), Bóc UBT (P), KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ SÁU

LÂM BÍCH NGA

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

NGUYỄN THỊ MINH LOAN

LÊ THỊ THANH HOA

HUỲNH THANH LAN

LƢƠNG THỊ XUÂN LINH

MAI THỊ TRÚC

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ HỒNG VĨNH

VÕ THỊ HẰNG

TRỊNH THỊ LÝ

8913

8914

8885

8924

8915

8867

9169

9016

8976

8916

8910

9126


